
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 6 ngõ 1/20 đường Trần Quốc Hoàn, tổ 11, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

03/07/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHẢO SÁT QUỐC TẾ

0106892504

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

2. In ấn 1811

3. Dịch vụ liên quan đến in 1812

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay

5229

5. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

6. Xây dựng nhà các loại 4100

7. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:  Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa như:  
Các nhà máy lọc dầu,  Các xưởng hoá chất, 
- Xây dựng công trình cửa như: 
+ Đường thuỷ, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng 
du lịch, cửa cống...
+ Đập và đê. 
- Xây dựng đường hầm ; 
- Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: Các công 
trình thể thao ngoài trời. 

4290

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng xây dựng

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHẢO SÁT QUỐC 
TẾ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: INTERNATIONAL SURVEY 
CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: ISUCO.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0989.147.602
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

9. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Khảo sát địa hình
Khảo sát địa chất công trình
Khảo sát thủy văn công trình cầu, cảng;
Thiết kế công nghệ xử lý môi trường
Thiết kế quy hoạch chi tiết các dự án xây dựng
Thiết kế kiến trúc công trình
Thiết kế nội ngoại thất công trình
Thiết kế công trình cảng - đường thủy
Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình cảng đường thủy;
Giám sát công tác xây dựng và hòan thiện:
+ Công trình xây dựng dân dụng - công nghiệp
+ Công trình giao thông (cầu - đường bộ)
+ Công trình xây dựng thủy lợi
Lập thẩm tra tổng mức đầu tư
Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình
Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư , định mực, đơn giá xây dựng 
công trình, chỉ số giá xây dựng
Đo bóc khối lượng xây dựng công trình
Lập , thẩm tra dự toán xây dựng công trình
Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng
Kiểm soát chi phí xây dựng công trình
Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng
Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công 
trình
Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình
Kiểm định chất lượng công trình xây dựng

7110(Chính)

10. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra); 

7320

11. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô

7710

12. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: 
- Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng 
không kèm người điều khiển; 
- Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng không kèm người 
điều khiển; 

7730

13. Đại lý du lịch 7911

14. Điều hành tua du lịch 7912

15. (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
ANH VŨ

Tổ 41 cụm 5, 
Phường Xuân La, 
Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 20

Tổng số 60.000 600.000.000 20

010077624

2 TRẦN VĂN 
QUANG

Số 115 - G2, tập 
thể Thành Công, 
Phường Thành 
Công, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

75.000 750.000.000 25

Tổng số 75.000 750.000.000 25

011970152

3 ĐÀO VĂN 
HẢI

Số 6 ngách 1/20 
đường Trần Quốc 
Hoàn, tổ 11, 
Phường Dịch 
Vọng Hậu, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 20

Tổng số 60.000 600.000.000 20

0270740000
69

4 PHAN TRUNG 
TRIỀU

Số 70B tổ 49 
Đông An 6, 
Phường Mỹ 
Xuyên, Thành 
phố Long Xuyên , 
Tỉnh An Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 10

Tổng số 30.000 300.000.000 10

351805717

5 TRẦN MẠNH 
THẮNG   

Số 35, ngõ 169, 
đường Tây Sơn, 
Phường Quang 
Trung, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 5

Tổng số 15.000 150.000.000 5

0010740006
58

6 PHÍ HỒNG 
THỊNH

Thôn Phú Diễn, 
Phường Phú Diễn, 
Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 5

Tổng số 15.000 150.000.000 5

011668788

8. Cổ đông sáng lập:
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7 NGUYỄN 
TIẾN MẠNH

Số 28B đường 
Điện Biên, 
Phường Điện 
Biên, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 5

Tổng số 15.000 150.000.000 5

012702927

8 TRẦN THẾ 
VINH

Số 26 tổ 37 
Phương Liệt, 
Phường Phương 
Liệt, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 5

Tổng số 15.000 150.000.000 5

B1952320

9 NGUYỄN TÔ 
HÀ

108-C4 tổng công 
ty vận tải đường 
sông, Phường 
Thanh Nhàn, 
Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 5

Tổng số 15.000 150.000.000 5

B4279185

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

ĐÀO VĂN HẢI Nam

04/10/1974 Kinh Việt Nam

027074000069
10/04/2015 Công an thành phố Hà Nội 

Số 6 ngách 1/20 đường Trần Quốc Hoàn, tổ 11, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
P2904A FLC Landmark Tower, tổ 10, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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